


















Đơn vị tính: triệu đồng

Mã 

số
Nội dung

 Dự toán

HĐND xã

quyết định 

 Dự toán

UBND xã giao 

cho các đơn vị 

 Dự toán

còn lại chưa 

giao 

A B 1 2 3=1-2

TỔNG CHI (1+2+3) 116.110,000     104.349,106      11.760,894   

1 Chi đầu tư phát triển 12.907,000       12.907,000        -               

1.1 Nguồn vốn cân đối ngân sách 12.907,000       12.907,000        -               

2 Chi thường xuyên 101.101,000     91.442,106        9.658,894     

Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương 1.071,000        1.071,000         -               

2.1 Quốc phòng 2.304,000         1.849,000          455,000        

2.2 An ninh và trật tự an toàn xã hội 1.170,000         960,000             210,000        

2.3 Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 60.219,000       58.553,636        1.665,364     

* Sự nghiệp giáo dục 59.744,000       58.553,636        1.190,364     

Trong đó: chính sách an sinh xã hội 590,000           590,000       

* Đào tạo và dạy nghề 475,000            475,000        

2.4 Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 265,000            265,000             -               

2.5 Y tế, dân số và gia đình (chính sách an sinh xã hội) 968,000            968,000             -               

2.6 Văn hóa thông tin 991,000            991,000             -               

2.7 Phát thanh truyền hình 100,000            100,000             -               

2.8 Thể dục thể rhao 100,000            100,000             -               

2.9 Bảo vệ môi trường 150,000            150,000        

2.10 Các hoạt động kinh tế 5.247,000         5.247,000     

2.11 Hoạt động cơ quan Quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể 20.409,000       20.074,715        334,285        

* Quản lý Nhà nước 12.287,892        

* Đảng 4.720,832          

* Đoàn thể 3.065,991          

2.12 Đảm bảo xã hội 7.807,000         7.357,000          450,000        

Trong đó: chính sách an sinh xã hội 7.357,000        7.357,000         -               

2.13 Chi khác ngân sách 1.371,000         223,755             1.147,245     

3 Dự phòng ngân sách 2.102,000         2.102,000     

PHỤ LỤC SỐ 3

TỔNG HỢP PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Phương án phân bổ dự toán ngân sách xã Đông Hải năm 2026)



Đơn vị tính: triệu đồng

Phụ cấp 

chức vụ

Phụ cấp 

thâm 

niên 

vượt 

khung

Phụ cấp ưu 

đãi ngành

Phụ cấp 

công vụ 

(25%)

Phụ cấp 

công tác 

Đảng

Phụ cấp 

thâm niên   

nghề

Phụ cấp 

khác

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
7=(5+6)*

2,34tr*12T

8=(5+6.1+6.

2+6.6)*2,34t

r*12T*21,5

%

9=7+8

TỔNG CỘNG 377 469     1.142,2780     676,1919   24,8500    3,0880        291,6599     57,9697   16,2270     177,9258   119,8160     51.062,635     8.578,029      69.020,900 

1 Sự nghiệp giáo dục 276 264        893,4090     489,4419   15,4000    2,7892        291,6599               -               -       177,3928       2,2000     38.830,454     6.574,456      53.224,816 

1.1 Trường MG Hướng Dương        4.489,022 

* Theo biên chế 31 30         91,9600       42,3928     1,7500    0,2840         30,4969         9,7619       0,1000      3.772,627       626,395        4.399,022 

* Hợp đồng lao động theo Nghị định 111 1             90,000 

1.2 Trường MG Phong Lan        4.024,086 

* Theo biên chế 27 27         81,7400       38,3978     2,1000         27,1775         9,0203       0,1000      3.373,469       560,616        3.934,086 

* Hợp đồng lao động theo Nghị định 111 1             90,000 

1.3 Trường TH Kim Đồng      13.915,955 

* Theo biên chế 59 59       258,2100     160,1128     3,4500    1,9222         88,1910      65,9496       0,6000    11.746,505    1.989,449      13.735,955 

* Hợp đồng lao động theo Nghị định 111 2           180,000 

1.4 Trường TH Nguyễn Huệ      10.985,633 

* Theo biên chế 50 48       207,1100     121,9096     3,1000    0,5830         68,9016      48,7250       0,6000      9.238,871    1.566,762      10.805,633 

* Hợp đồng lao động theo Nghị định 111 2           180,000 

1.5 Trường TH Võ Văn Kiệt        5.582,085 

* Theo biên chế 31 28        107,8190        56,7852     2,0500          34,9052       19,3300       0,5000       4.622,085        780,000        5.402,085 

* Hợp đồng lao động theo Nghị định 111 2           180,000 

1.6 Trường THCS Lê Quý Đôn        7.308,130 

* Theo biên chế 41 37       146,5700       69,8437     2,9500         41,9877      24,6060       0,3000      6.076,897    1.051,233        7.128,130 

* Hợp đồng lao động theo Nghị định 111 2           180,000 

PHỤ LỤC SỐ 3A

PHÂN BỔ GIAO DỰ TOÁN CHI LƯƠNG, PHỤ CẤP, BHXH, BHYT, BHTN

STT NỘI DUNG

Biên 

chế 

được 

cấp có 

thẩm 

quyền 

giao 

năm 

2025

Tổng số 

đối 

tượng 

hưởng 

lương 

có mặt 

đến 

tháng 

12/2025

Tổng số chi 

cho con người

Hệ số lương 

theo ngạch 

bậc, chức vụ

Tổng hệ số 

các khoản 

phụ cấp

Trong đó:

Quỹ tiền 

lương theo 

mức lương 

cơ sở 2,34 

triệu đồng

Các khoản 

trích nộp 

theo lương 

BHXH 

(17,5%), 

BHYT 

(3%), 

BHTN (1%)

(Kèm theo Phương án phân bổ dự toán ngân sách xã Đông Hải năm 2026)

Kinh phí không giao tự chủ (Mã nguồn 12)



1.7 Trường THCS Tạ Tài Lợi        6.919,905 

* Theo biên chế 37 35       139,0800       65,5630     1,9000         39,6750      23,5880       0,4000      5.746,375       993,530        6.739,905 

* Hợp đồng lao động theo Nghị định 111 2           180,000 

2 Sự nghiệp văn hoá thông tin 5 5          18,3890          0,9000     0,5000            -                      -                 -               -                   -         0,4000          541,635        114,037           656,000 

* Trung tâm VHTT và TT 5 5         18,3890         0,9000     0,5000       0,4000         541,635       114,037           656,000 

3 QLNN, đảng, đoàn thể 96 200        230,4800     185,8500     8,9500    0,2988                    -       57,9697   16,2270         0,5330   117,2160     11.690,546     1.889,536      15.140,084 

3.1 Quản lý nhà nước 56 141        135,4900     133,3655     3,7500    0,2988                    -       34,8847     1,5990         0,5330     92,3000       7.549,462     1.221,823        9.071,286 

* UBND xã Đông Hải (gồm Kp HĐND) 47 35        135,4900        41,5655     3,7500    0,2988     34,8847     1,5990         0,5330       0,5000       4.971,718        806,309        5.778,028 

* Phụ cấp không chuyên trách xã 9 10        17,2000     17,2000          482,976          96,595           579,571 

* Hợp đồng lao động theo Nghị định 111 3 3           300,000 

* Phụ cấp không chuyên trách ấp 41        59,0000     59,0000       1.656,720        318,919        1.975,639 

* Hoạt động phí của HĐND xã 52        15,6000     15,6000          438,048           438,048 

3.2 Đảng 25 44          58,9400        43,3845     3,4500            -                      -       14,6825     9,6360                 -       15,6160       2.873,272        399,015        3.572,288 

* Đảng ủy xã 17 15          58,9400        29,6845     3,4500     14,6825     9,6360       1,9160       2.488,576        359,142        2.847,718 

* Phụ cấp không chuyên trách xã 5 4          7,1000       7,1000          199,368          39,874           239,242 

* Hợp đồng lao động theo Nghị định 111 3 3           300,000 

* Phụ cấp cấp ủy cấp xã 22          6,6000       6,6000          185,328           185,328 

3.3 Đoàn thể 15 15          36,0500          9,1000     1,7500            -                      -         8,4025     4,9920                 -         9,3000       1.267,812        268,698        2.496,510 

* UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 10 10          36,0500     1,7500       8,4025     4,9920       0,2000       1.012,284        217,592        1.229,876 

* Phụ cấp không chuyên trách xã 5 5          9,1000       9,1000          255,528          51,106           306,634 

*
Hoạt động ấp (TN, PN, ND, CCB, 

NCT)
          960,000 



Đơn vị tính: triệu đồng

STT NỘI DUNG

Biên chế 

được cấp 

có thẩm 

quyền 

giao năm 

2025

Tổng số 

đối tượng 

hưởng 

lương có 

mặt đến 

tháng 

11/2025

Số lượng 

học sinh 

thực tế 

dến tháng 

11/2025; 

số ấp

Định mức

phân bổ

Kinh phí

hoạt động

Tiết kiệm 10% 

thực hiện 

chính sách cải 

cách tiền lương 

theo quy định

Tiết kiệm 10% 

thực hiện 

chính sách an 

sinh xã hội

Kinh phí hoạt 

động giao tự 

chủ cho đơn vị

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7=4,5*6 8=7*10% 9=(7-8)*10% 10=7-8-9 11

TỔNG CỘNG 374 348         3.976         10.398,451              982,245              884,020           8.532,186 

1 Sự nghiệp giáo dục 276 264         3.976           5.328,820              532,882              479,593           4.316,345 

1.1 Trường MG Hướng Dương 31 30            358                  1,820              651,560                65,156                58,640              527,764 

1.2 Trường MG Phong Lan 27 27            249                  1,820              453,180                45,318                40,786              367,076 

1.3 Trường TH Kim Đồng 59 59            855                  1,232           1.053,360              105,336                94,802              853,222 

1.4 Trường TH Nguyễn Huệ 50 48            776                  1,232              956,032                95,603                86,043              774,386 

1.5 Trường TH Võ Văn Kiệt 31 28            426                  1,232              524,832                52,483                47,235              425,114 

1.6 Trường THCS Lê Quý Đôn 41 37            680                  1,288              875,840                87,584                78,826              709,430 

1.7 Trường THCS Tạ Tài Lợi 37 35            632                  1,288              814,016                81,402                73,261              659,353 

2 Sự nghiệp văn hoá thông tin 5 5              135,000                13,500                12,150              109,350 

* Trung tâm VHTT và TT 5 5                27,000              135,000                13,500                12,150              109,350 

3 QLNN, đảng, đoàn thể 93 79           4.934,631              435,863              392,277           4.106,491 

3.1 Quản lý nhà nước 56 45           3.216,606              264,061              237,655           2.714,890 

* UBND xã Đông Hải 47 35                27,000           1.269,000              126,900              114,210           1.027,890 

* Hoạt động không chuyên trách xã 9 10                20,000              180,000                18,000                16,200              145,800 

* Kinh phí hoạt động ấp 16                  3,000              576,000              576,000 

* Bổ sung kinh phí hoạt động (20%)           1.191,606              119,161              107,245              965,200 

3.2 Đảng 22 19           1.148,544              114,854              103,369              930,321 

* Đảng ủy xã 17 15                27,000              459,000                45,900                41,310              371,790 

* Hoạt động không chuyên trách xã 5 4                20,000              100,000                10,000                  9,000                81,000 

* Bổ sung kinh phí hoạt động (20%)              589,544                58,954                53,059              477,531 

3.3 Đoàn thể 15 15              569,481                56,948                51,253              461,280 

PHỤ LỤC SỐ 3B

PHÂN BỔ GIAO DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG

(Kèm theo Phương án phân bổ dự toán ngân sách xã Đông Hải năm 2026)

Kinh phí được giao tự chủ (Mã nguồn 13)



* UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 10 10                27,000              270,000                27,000                24,300              218,700 

* Hoạt động không chuyên trách xã 5 5                20,000              100,000                10,000                  9,000                81,000 

* Bổ sung kinh phí hoạt động (15%)              199,481                19,948                17,953              161,580 



Đơn vị tính: triệu đồng

STT NỘI DUNG

Kinh phí giao 

thực hiện 

nhiệm vụ, 

chương trình, 

dự án

Tiết kiệm 10% 

thực hiện 

chính sách cải 

cách tiền lương 

theo quy định

Kinh phí giao 

cho các đơn vị
Ghi chú

1 2 3 4 5=3-4 6

TỔNG CỘNG         12.022,755              223,755         11.799,000 

1 Quốc phòng           1.849,000                       -             1.849,000 

UBND xã Đông Hải (Kp Dân quân thường trực, ấp đội trưởng)           1.849,000           1.849,000 

2 An ninh và trật tự an toàn xã hội              960,000                       -                960,000 

UBND xã Đông Hải (Kp Tổ an ninh trật tự ấp)              960,000              960,000 

3 Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số              265,000                       -                265,000 

UBND xã Đông Hải (Kp sự nghiệp)              149,800              149,800 

UBND xã Đông Hải (Kp Tổ công nghệ số cộng đồng)              115,200              115,200 

4 Y tế, dân số và gia đình              968,000                       -                968,000 

UBND xã Đông Hải (Kp thực hiện chính sách an sinh xã hội)              968,000              968,000 

5 Văn hóa thông tin              200,000                       -                200,000 

Trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông xã (Kp sự nghiệp)              120,000              120,000 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã (Kp theo NQ 09 HĐND tỉnh)                80,000                80,000 

6 Phát thanh truyền hình              100,000                       -                100,000 

Trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông xã (Kp sự nghiệp)              100,000              100,000 

7 Thể dục thể rhao              100,000                       -                100,000 

Trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông xã (Kp sự nghiệp)              100,000              100,000 

8 Đảm bảo xã hội           7.357,000                       -             7.357,000 

UBND xã Đông Hải (Kp thực hiện chính sách an sinh xã hội)           7.357,000           7.357,000 

9 Chi khác ngân sách              223,755              223,755                       -   

Phân bổ thực hiện cải cách tiền lương 50% dự toán 2026 so với dự toán 2025              135,000              135,000 

Phân bổ thực hiện chính sách cải cách tiền lương (bằng tỉnh giao 1.071 triệu đồng)                88,755                88,755                       -   

PHỤ LỤC SỐ 3C

PHÂN BỔ GIAO DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Kinh phí không giao tự chủ (Mã nguồn 12)
(Kèm theo Phương án phân bổ dự toán ngân sách xã Đông Hải năm 2026)



Đơn vị tính: triệu đồng

Chi Quốc 

phòng

Chi An 

ninh và 

trật tự 

an toàn 

xã hội

Chi Giáo 

dục, đào 

tạo và dạy 

nghề

Chi 

Khoa 

học, 

công 

nghệ, 

đổi mới 

sáng tạo 

Chi Y 

tế, dân 

số và gia 

đình

Chi Văn 

hóa 

thông tin

Chi 

phát 

thanh, 

truyền 

hình, 

thông 

tấn

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi 

Bảo 

vệ 

môi 

trườn

g

Chi 

hoạt 

động 

kinh 

tế

Chi Quản 

lý Nhà 

nước, Đảng, 

Đoàn thể

Chi Đảm 

bảo xã hội

Chi 

thường 

xuyên 

khác

TỔNG CỘNG      91.442,106      1.849,000    960,000     58.553,636    265,000    968,000    991,000    100,000    100,000         -           -        20.074,715      7.357,000    223,755 

1 Ủy ban nhân dân xã      23.185,176      1.849,000    960,000                    -      265,000    968,000              -                -                -           -           -        11.786,176      7.357,000              -   

1.1 Lương        9.071,286        9.071,286 

1.2 Hoạt động (giao tự chủ)        2.714,890        2.714,890 

1.3 Kp chi Dân quân thường trực, ấp đội trưởng        1.849,000      1.849,000 

1.4 Kp chi Tổ an ninh trật tự ấp           960,000    960,000 

1.5 Kp chi khoa học, công nghệ, chuyển đổi số           265,000    265,000 

1.6 Kp thực hiện chính sách xã hội (y tế)           968,000    968,000 

1.7 Kp thực hiện chính sách an sinh xã hội        7.357,000      7.357,000 

2 Đảng ủy xã        4.502,609                   -                -                      -                -                -                -                -                -           -           -          4.502,609                   -                -   

2.1 Lương        3.572,288        3.572,288 

2.2 Hoạt động (giao tự chủ)           930,321           930,321 

3 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã        3.037,790                   -                -                      -                -                -        80,000              -                -           -           -          2.957,790                   -                -   

3.1 Lương        1.536,510        1.536,510 

3.2 Hoạt động (giao tự chủ)           461,280           461,280 

3.3 Kp chi theo NQ số 09/2022/NQ-HĐND tỉnh             80,000      80,000 

3,4 Kp hoạt động ở ấp (TN, PN, ND, CCB, NCT)          960,000           960,000 

4 Trung tâm VHTT và truyền thông        1.085,350                   -                -                      -                -                -      885,350    100,000    100,000         -           -                      -                     -                -   

4.1 Lương           656,000    656,000 

4.2 Hoạt động (giao tự chủ)           109,350    109,350 

4.3 Kp chi sự nghiệp văn hóa thông tin           120,000    120,000 

4.4 Kp chi sự nghiệp phát thanh           100,000    100,000 

4.5 Kp chi sự nghiệp thể dục thể thao           100,000    100,000 

6 Trường MG Hướng Dương        5.016,786                   -                -         5.016,786              -                -                -                -                -           -           -                      -                     -                -   

Tổng chi

Trong đó:

PHỤ LỤC SỐ 3D

PHÂN BỔ GIAO DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC
(Kèm theo Phương án phân bổ dự toán ngân sách xã Đông Hải năm 2026)

Số

TT
ĐƠN VỊ



6.1 Lương        4.489,022       4.489,022 

6.2 Hoạt động (giao tự chủ)           527,764          527,764 

7 Trường MG Phong Lan        4.391,162                   -                -         4.391,162              -                -                -                -                -           -           -                      -                     -                -   

7.1 Lương        4.024,086       4.024,086 

7.2 Hoạt động (giao tự chủ)           367,076          367,076 

8 Trường TH Kim Đồng      14.769,177                   -                -       14.769,177              -                -                -                -                -           -           -                      -                     -                -   

8.1 Lương      13.915,955     13.915,955 

8.1 Hoạt động (giao tự chủ)           853,222          853,222 

9 Trường TH Nguyễn Huệ      11.760,019                   -                -       11.760,019              -                -                -                -                -           -           -                      -                     -                -   

9.1 Lương      10.985,633     10.985,633 

9.2 Hoạt động (giao tự chủ)           774,386          774,386 

10 Trường TH Võ Văn Kiệt        6.007,199                   -                -         6.007,199              -                -                -                -                -           -           -                      -                     -                -   

10.

1
Lương        5.582,085       5.582,085 

10.

2
Hoạt động (giao tự chủ)           425,114          425,114 

11 Trường THCS Lê Quý Đôn        8.017,560                   -                -         8.017,560              -                -                -                -                -           -           -                      -                     -                -   

11.

1
Lương        7.308,130       7.308,130 

11.

2
Hoạt động (giao tự chủ)           709,430          709,430 

12 Trường THCS Tạ Tài Lợi        7.579,258                   -                -         7.579,258              -                -                -                -                -           -           -                      -                     -                -   

12.

1
Lương        6.919,905       6.919,905 

12.

2
Hoạt động (giao tự chủ)           659,353          659,353 

13 Kinh phí thực hiện chính sách Lương        1.206,000          532,882      13,500           435,863    223,755 

14 Trích 10% thực hiện chính sách ASXH           884,020          479,593      12,150           392,277 


